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NSB - 308
AWS A5.4 E308-16; JIS Z 3221 D308-16

MÔ TẢ

NSN-308/ NSB-308 là que hàn thép không gỉ với tính hàn hoàn hảo. Kim loại mối hàn gồm 19% Cr - 9% Ni có khả 
năng chống ăn mòn rất tốt. NSN-308/ NSB-308 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hoá chất, thực phẩm và 
xây dựng.

ỨNG DỤNG

Ứng dụng chính là để hàn thép không gỉ có thành phần tương tự kim loại mối hàn (loại AISI 304) và cũng có thể 
sử dụng để hàn thép không gỉ loại  AISI 301, 302 và 305.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sấy que hàn ở nhiệt độ 150°C - 200oC trong vòng 30 - 60 phút trước khi sử dụng.
2. Lựa chọn dòng hàn phù hợp.
3. Duy trì chiều dài hồ quang càng ngắn càng tốt
4. Không nên dao động đường hàn quá lớn. Chiều rộng mối hàn nên duy trì bằng khoảng 2.5 lần đường kính lõi
que hàn.
5. Làm sạch mối hàn để ngăn ngừa tình trạng giảm khả năng chịu mòn gây ra do cacbon xâm nhập vào mối
hàn.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC(%)

C Si S P Mn Ni Cr
0.05 0.47 0.011 0.026 1.78 9.98 19.64

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Giới hạn chảy Độ bền kéo Độ giãn dài Độ dai va đập

465 N/mm²
47.4 kgf/mm²

597 N/mm²
60.8 kgf/mm² 48.2% 

tại –47°C
102 J

10.4 kgf·m

DÒNG HÀN KHUYẾN NGHỊ (AC HOẶC DCEP)

Kích cỡ (mm)
Đường kính 2.0 2.6 3.2 4.0

Chiều dài 300 300 350 350
Dòng hàn (A) 35 ~ 80 65 ~ 100 80 ~ 125 120 ~ 170


